
STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh khác (nếu có)

Ghi 
chú

1 Vũ Đức Kiên 170300/CCHN-BQP Khám chữa bệnh Ngoại khoa
Từ 7 giờ 00 đến 20 giờ 00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 
của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Ngoại.
- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Không

2 Trần Thanh Sơn 005859/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 

- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00
Từ thứ 2 đến Chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Nội
- Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Nội
Không

3 Trần Minh Đức 005669/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 
- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 
Sản phụ khoa

- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản phụ khoa

Không

4 Phan Thị Hương
000494/ĐNAI-CCHN; 

822/QĐ-SYT ngày 
10/8/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 
- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Nhi
- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi
Không

5 Nguyễn Thái Chi
005031/TNG-CCHN; 

505/QĐ-SYT ngày 
02/7/2021

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 
chuyên khoa nam học; 

Khám và điều trị bệnh Tai mũi họng cơ bản

- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 
- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn Phòng Khám 
Tai mũi họng

- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Tai mũi họng

Không

6 Vũ Thị Hồng Hà 0006279/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 
- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Mắt
- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt
Không

7 Nguyễn Kim Tuyền 0003966/BTR-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 
- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 
Răng hàm mặt

- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng hàm mặt

Không

8 Phạm Thị Loan 037592/HCM-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu

- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 
- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 
Da liễu

- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Da liễu

Không

9 Đỗ Thị Hồng Hạnh 056888/HCM-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 
- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 
Y học cổ truyền

- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Y học cổ truyền

Không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT HƯƠNG VĨNH CỬU
2. Địa chỉ: Tổ 3, khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Từ 7 giờ 00 đến 20 giờ 00 – từ thứ 2 đến chủ nhật
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



10 Nguyễn Đức Lương 000136/ĐNAI-GPHN Xét nghiệm y học
- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 

- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00
Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn bộ phận Xét nghiệm.
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Không

11 Trần Thị Thanh Trâm 004004/HCM-GPHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 

- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00
Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn bộ phận
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm, X-quang)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Chẩn đoán hình ảnh

Không

12 Lê Thị Kim Dung
003031/ĐNAI-CCHN + 

35/QĐ-SYT ngày 
09/01/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ viên 
chức y tế điều dưỡng; 

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 
- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật
Y sĩ Y học cổ truyền Không

13 Huỳnh Đình Khoa 002553/BTH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về

 hình ảnh y học

- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 
- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật
Kỹ thuật viên X-quang Không

14 Lộ Công Tuấn 013705/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 

- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00
Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Kỹ thuật viên xét nghiệm Không

15 Huỳnh Đức 055688/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 
- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật
Điều dưỡng Không

16 Điểu Thị Thu Sương 001887/BD-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

- Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 
- Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật
Điều dưỡng Không

Vĩnh Cửu, ngày 19 tháng 5 năm 2025
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Bs. Vũ Đức Kiên

Ghi chú:
                 1. Ngoài thời gian làm việc kể trên, để phù hợp với thời gian hoạt động của phòng khám, nhân viên y tế sẽ làm việc theo lịch ngoài giờ hành chính, chủ nhật, ngày Lễ, Tết theo sự phân công của Giám đốc cơ sở.
                 2. Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động
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